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GIỚI THIỆU CÔNG TY

Lịch sử hình thành và phát triển
Ngày 31/7/2002 Công ty kính nổi Viglacera được thành 
lập theo quyết định số 1020/QĐ-BXD của Bộ Xây Dựng, 
là đơn vị thành viên của Tổng công ty Thủy tinh và Gốm 
xây dựng nay là Tổng công ty viglacera. Với mục tiêu sản 
xuất sản phẩm kính cao cấp đáp ứng thị trường trong 
nước và xuất khẩu.

GIỚI THIỆU CÔNG TY GIỚI THIỆU CÔNG TY

420 tấn/ngày, tương đương với 27 triệu m2 kính quy tiêu 
chuẩn/năm, sản phẩm có chiều dày từ 2mm đến 12mm đạt 
tiêu chuẩn Châu Âu BS EN 572-2:2004, được sử dụng cho 
xây dựng và các sản phẩm sau kính như sản xuất gương, 
kính dán, kính mài, kính cường lực, kính low E...
Ứng dụng cho các công trình xây dựng đạt tiêu chuẩn an 
toàn, thân thiện với môi trường, giảm hiệu ứng nhà kính. Với 
việc chủ động trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công 
nghệ hiện đại, công nghệ cao trên thế giới vào sản xuất các 
loại vật liệu xây dựng và thực hiện chiến lược “xanh”.

Công suất thiết kế

Đạt tiêu chuẩn châu Âu

Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Công 
ty được thực hiện nghiêm ngặt và thường 
xuyên từ khâu nguyên liệu, phối liệu cho đến 
kiểm tra kính thành phẩm.
Hiện nay, các sản phẩm kính xây dựng đã 
được ứng dụng rộng rãi trên thế giới và đang 
trở thành xu thế tất yếu trong tương lai. Công 
nghệ gia công kính đang hướng tới phát huy 
những tính năng tuyệt vời của kính, làm gia 
tăng các tính năng sử dụng: chịu lực, tiết kiệm 
năng lượng …

BS EN 572-2:2004

Tổng Công ty Viglacera - CTCP - doanh nghiệp tiên phong trong 
sản xuất kính tại Việt Nam thêm một lần nữa khẳng định vị thế 
của người dẫn đường khi đầu tư dự án “Dây chuyền sản xuất 
kính tiết kiệm năng lượng”.

Kính tiết kiệm năng lượng là loại kính có công năng cao, được 
gia công từ kính phẳng với lớp phủ siêu mỏng trên bề mặt, có 
khả năng đáp ứng các yêu cầu về tính năng sử dụng, yêu cầu về 
độ trong suốt và màu sắc của kính, đồng
thời có tính năng phát xạ thấp, hệ số dẫn nhiệt nhỏ, dẫn tới giảm 
thiểu sự truyền nhiệt giữa môi trường bên trong và bên ngoài 
qua hệ thống vách kính, từ đó tiết kiệm chi phí năng lượng của 
hệ thống điều hòa không khí mà vẫn đảm bảo duy trì hiệu quả 
làm mát vào mùa hè và sưởi ấm vào mùa đông.
Dự án “kính tiết kiệm năng lượng” có quy mô 5.000.000 m2/ 
năm gồm hai giai đoạn đầu tư: Giai đoạn I với dây chuyền sản 
xuất 2.300.000 m²/ năm tại khu Sản xuất Tân Đông Hiệp, Huyện 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương và giai đoạn II với dây chuyền sản xuất 
dự kiến 2.300.000 - 2.700.000 m²/năm tại tỉnh Bắc Ninh. Dự án 

được áp dụng công nghệ phủ màng mỏng phún xạ trong môi 
trường chân không - đây là công nghệ hiện đại nhất thế giới và 
hiện nay.

Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất bằng công 
nghệ phủ mềm (Phủ offline). Phương pháp phủ dùng trong 
công nghệ phún xạ Magnetron trong môi trường chân không 
hay còn gọi là phủ hóa hơi vật lý (PVD). Hệ thống lớp phủ gồm 
các hợp chất siêu mỏng có khả năng ngăn cản nhiệt độ truyền 
qua kính.

Viglacera cung cấp hai loại sản phẩm kính tiết kiệm năng 
lượng: Kính Low-E và Kính Solar Control.
- Tạo chân không
- Phún xạ thông qua thể plasma
- Tạo lớp màng mỏng
- Lớp phủ có độ đồng đều cao
- Phủ trên tâm kính lớn, năng suất cao
- Công nghệ được chuyển giao từ CHLB Đức.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

CƠ CẤU TỔ CHỨC

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH03

Giám đốc

Các phó Giám đốc

Các đơn vị triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 2001:2015

Phòng Kinh Doanh

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Kỹ thuật KCS

Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Vật tư

Phân xưởng Kính nổi

Ban Kho vận

Phân xưởng Gương

Phân xưởng Cơ điện – Năng lượng

Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng

CƠ SỞ PHÁP LÝ Tên Công ty: CÔNG TY KÍNH NỔI VIGLACERA
Tên Chi Nhánh viết bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP
Tên viết tắt: VIFG

Địa chỉ: Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 0274.3740902
Fax: 0274. 3740901

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh
Chi tiết: Sản xuất kính xây dựng ,kính gương

Bán buôn vật liệu, thiết bị khác trong xây dựng
Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm kính xây dựng, kính gương

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa 
được phân vào đâu.
Chi tiết: Xuất nhập khẩu kính tiết kiệm năng lượng

(Chi nhánh của Công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh 
doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

Tên ngành Mã ngànhSTT

01

02

03

04

2310 (chính)

4663

8299

Ngành nghề chưa
khớp mã với hệ 
thống ngành nghề 
kinh doanh tại VN

02

Thông tin về người đứng 
đầu Chi Nhánh

Họ và tên: NGUYỄN MINH KHOA
Sinh ngày: 01/10/1971       
Dân tộc: Kinh
Giới tính : Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy chứng thực cá nhận (CMND): 281002888
Ngày cấp: 10/08/2007                                                     
Nơi cấp: Công an Bình Dương

A40, Khu phố Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, TP. Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: A40, Khu phố Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, TP. 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Hoạt động theo ủy quyền của Doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP 
Mã số doanh nghiệp: 0100108173
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 và 17 tòa nhà Viglacera, số 1, Đại lộ Thăng Long,
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Địa điểm kinh doanh 
trực thuộc

05 06



CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

CƠ CẤU TỔ CHỨC

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH03

Giám đốc

Các phó Giám đốc

Các đơn vị triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 2001:2015

Phòng Kinh Doanh

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Kỹ thuật KCS

Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Vật tư

Phân xưởng Kính nổi

Ban Kho vận

Phân xưởng Gương

Phân xưởng Cơ điện – Năng lượng

Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng

CƠ SỞ PHÁP LÝ Tên Công ty: CÔNG TY KÍNH NỔI VIGLACERA
Tên Chi Nhánh viết bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP
Tên viết tắt: VIFG

Địa chỉ: Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 0274.3740902
Fax: 0274. 3740901

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh
Chi tiết: Sản xuất kính xây dựng ,kính gương

Bán buôn vật liệu, thiết bị khác trong xây dựng
Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm kính xây dựng, kính gương

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa 
được phân vào đâu.
Chi tiết: Xuất nhập khẩu kính tiết kiệm năng lượng

(Chi nhánh của Công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh 
doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

Tên ngành Mã ngànhSTT

01

02

03

04

2310 (chính)

4663

8299

Ngành nghề chưa
khớp mã với hệ 
thống ngành nghề 
kinh doanh tại VN

02

Thông tin về người đứng 
đầu Chi Nhánh

Họ và tên: NGUYỄN MINH KHOA
Sinh ngày: 01/10/1971       
Dân tộc: Kinh
Giới tính : Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy chứng thực cá nhận (CMND): 281002888
Ngày cấp: 10/08/2007                                                     
Nơi cấp: Công an Bình Dương

A40, Khu phố Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, TP. Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: A40, Khu phố Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, TP. 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Hoạt động theo ủy quyền của Doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP 
Mã số doanh nghiệp: 0100108173
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 và 17 tòa nhà Viglacera, số 1, Đại lộ Thăng Long,
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

Địa điểm kinh doanh 
trực thuộc

05 06



THÀNH TÍCH & SỰ KIỆN NỔI BẬT KÍNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

THÀNH TÍCH & SỰ KIỆN
NỔI BẬT04

Công tác đầu tư phát triển luôn được Ban lãnh đạo Công ty đặc 
biệt quan tâm và xem đây là công tác sống còn của Công ty 
trong nền kinh tế thị trường, đã triển khai từng bước tiếp theo 
đó là: tổ chức xúc tiến thương mai đối với các đối tác trong và 
ngoài nước như; Malaysia, Thái Lan, Campuchia….. Đồng thời 
tham gia nhiều hội chợ quốc tế về thương mại nhằm đẩy mạnh 
Thương hiệu Viglacera đến các nhà đầu tư quốc tế.
Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ được xem là một định 
hướng chiến lược vì đó là công cụ mạnh mẽ để tạo ra sự khác 
biệt về sản phẩm, dịch vụ giữa Viglacera với các công ty khác 
cùng ngành nghề từ đó tạo được thương hiệu riêng trên thị 
trường trong nước và quốc tế.

Xây dựng và phát triển với định hướng chiến lược 
phát triển rõ ràng, cùng với nội lực vững mạnh, tận 
dụng nền tảng công nghệ hiện đại, VIFG đã không 
ngừng tạo ra những sản phẩm Kính xây dựng chất 
lượng cao, đặc biệt Kính xây dựng có độ dày từ 2 - 
12mm đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 572 - 2:2004 và 
đáp ứng đầy đủ các điều kiện để phủ Low-E, Kính 
tiết kiệm Năng lượng….
Hiện tại, sản phẩm của VIFG đang cung cấp rộng 
khắp trên thị trường cả nước và xuất khẩu ở nhiều 
quốc gia trên thế giới.

“World quality commitment- Cam kết chất lượng 
đẳng cấp quốc tế”. Để được trao tặng giải thưởng 
“Cam kết chất lượng quốc tế”, công ty Kính nổi 
Viglacera đã vượt qua 180 nước và nhiều vòng 
chấm điểm, bầu chọn của ban tổ chức. 

Sản phẩm của Công ty càng được nâng cao uy 
tín tầm quốc tế, Công ty được giải: “Century 
International Platium Quality Era Award” tại 
Tây Ban Nha và giải “The Platinum Technology 
Award for Quality & Best Trade Name” tại Ý.

Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng Viglacera 
chính thức đi vào hoạt động với công suất 2,3 
triệu m²/năm, với thiết bị và công nghệ được 
nhập hoàn toàn từ công ty Von Ardenne 
(CHLB Đức).

Tháng 11/2017 Công ty kính nổi Viglacera 
vinh dự được nhận giải thưởng Ngôi sao quốc 
tế dẫn đầu về quản lý chất lượng “Diamond 
Quality Summit Award” tại thủ đô London, 
Vương Quốc Anh. Đây là lần thứ ba Công ty 
Kính nổi Viglacera nhận được giải thưởng từ 
BID (Business Initiative Direction - Tổ chức 
sáng kiến Doanh nghiệp quốc tế).

Công ty Kính nổi Viglacera được ban tổ chức 
đánh giá cao vì đáp ứng được nhiều tiêu chí như: 
Xuất sắc trong lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, 
cam kết chất lượng sản phẩm và dịch vụ đạt đẳng 
cấp quốc tế phát triển thương hiệu, sự đổi mới, 
cập nhật công nghệ, mở rộng phát triển cùng với 
các chỉ số về sự hài lòng của khách hàng, kết quả 
kinh doanh, quy trình kiểm soát chất lượng…

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2017

KÍNH TIẾT KIỆM
NĂNG LƯỢNG VIGLACERA05

Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất dòng sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng, Viglacera góp phần cung 
ứng cho thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam những dòng sản phẩm kính chất lượng cao.

Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera sản xuất bằng công nghệ phủ mềm, được chuyển giao từ CHLB Đức, với 
công suất 2,3 triệu m2/năm. phương pháp phủ dùng công nghệ phún xạ Magnetron trong môi trường chân 
không tạo nên hệ thống các lớp phủ siêu mỏng với kích thước nano.

BẢO VỆ SỨC KHỎE 

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

CÁCH NHIỆT

CHÓNG NÓNG

CẢN TIA UV

Viglacera cung cấp ra thị trường
hai dòng sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng

Kính Low E và Kính Solar Control
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KÍNH LOW E
ÔN ĐỚI06

KÍNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KÍNH LOW E ÔN ĐỚ

VIGLACERA CAM KẾT BẢO HÀNH ĐẾN 10 NĂM
CHO DÒNG SẢN PHẨM KÍNH SOLAR CONTROL VÀ LOW E

Kính Low E Ôn đới là dòng sản phẩm kính cách nhiệt cao cấp, được sản xuất bằng cách phủ một hệ thống 8 
lớp phủ với kích thước nano lên bề mặt phôi kính trắng, trong môi trường chân không cao, trong đó kim loại 
Bạc đóng vai trò lớp chức năng chính.

Tại những vùng có khí hậu Ôn đới, vào mùa Đông nhiệt độ bên ngoài rất thấp. Kính Low E với độ truyền sáng 
cao sẽ cho nhiều năng lượng từ mặt trời vào trong nhà thông qua hệ thống vách kính, ngoài ra kính Low E 
còn giúp chặn hơi ấm bên trong tòa nhà không truyền ra môi trường bên ngoài, giúp cho nhiệt độ trong 
phòng ấm áp hơn.

Thông số kỹ thuật Kính Low E Ôn Đới

Hộ số truyền sáng

Độ truyền qua tia UV.

Hệ số hấp thụ nhiệt mặt trời SHGC

Độ truyền năng lượng mặt trời

Hệ số truyền nhiệt U-value

: ≥ 65%

: ≤ 30%

: ≤ 0.42

: ≤ 40%

: ≤ 1.3W/m2.K

Khí hậu lạnh

Nhiệt độ bên trong

Ấm vào
mùa đông

Khí hậu lạnh

Nhiệt độ bên trong

Ấm vào
mùa đông

Kính Low E Ôn đới giúp giảm chi phí cho hệ thống sưởi ấm không khí trong phòng đến 52%, giảm công suất hệ thống điều hoà đến 
53%, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khoẻ người sử dụng.
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Kính Low E Nhiệt Đới

Nhiệt độ bên trong

Mát vào
mùa hè

Ấm vào
mùa đông

Kính solar control

Nhiệt độ bên trong

Kính trắng

Mát vào
mùa hè

Kính Low E Ôn ĐớiKính trắng

Khí hậu nóng
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Nhiệt độ bên trong

Mát vào
mùa hè

Ấm vào
mùa đông

Kính solar control

Nhiệt độ bên trong

Kính trắng

Mát vào
mùa hè

Kính Low E Ôn ĐớiKính trắng

Khí hậu nóng



KÍNH LOW E NHIỆT ĐỚI KÍNH SOLAR CONTROL

KÍNH LOW E
NHIỆT ĐỚI07

Kính Low E Nhiệt đới được sản xuất dựa trên phương pháp phủ offline trong môi trường chân không với hệ 
thống lớp phủ đặc biệt, giúp tối ưu hoá khả năng cách nhiệt và cản nhiệt của kính.

Tại những vùng có khí hậu Nhiệt đới, ban ngày luôn có nắng và nhiệt độ rất cao. Mùa hè, kính Low E sẽ giúp 
chặn sức nóng của mặt trời và các tia tử ngoại truyền qua vách kính, giữ cho không gian bên trong luôn mát 
mẻ. Mùa đông, vách kính Low E sẽ giúp chặn hơi ấm bên trong toà nhà không truyền ra bên ngoài, giúp cho 
nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn.

: ≥ 42%

: ≤ 15%

: ≤ 0.27

: ≤ 22%

: ≤ 1.4W/m2.K

Kính Low E Nhiệt đới giúp giảm chi phí cho hệ thống sưởi ấm không khí trong phòng đến 48%, giảm công suất hệ thống 
điều hoà 69%, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khoẻ người sử dụng

KÍNH SOLAR
CONTROL08

Kính Solar Control là dòng sản phẩm kính cản nhiệt, có khả năng kiểm soát tốt năng lượng bức xạ mặt trời. 
Kính Solar Control được sản xuất bằng cách phủ một hệ thống nhiều lớp metalic siêu mỏng lên trên bề mặt 
phối kính trắng, giúp cho kính có thể cản được 65% năng lượng từ mặt trời, đồng thời có thể cản đến 99% 
tia UV truyền vào trong nhà, giúp không gian bên trong mát mẻ hơn, tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điều 
hoà không khí.

Thông số kỹ thuật Kính Solar Control

Hộ số truyền sáng
Độ truyền qua tia UV.
Hệ số hấp thụ nhiệt mặt trời SHGC
Độ truyền năng lượng mặt trời
Hệ số truyền nhiệt U-value

: ≥ 41%
: ≤ 22%
: ≤ 0.36
: ≤ 27%
: ≤ 1.9W/m2.K

Kính solar control

Nhiệt độ bên trong

Kính trắng

Mát vào
mùa hè

Kính Low E Nhiệt Đới

Nhiệt độ bên trong

Mát vào
mùa hè

Ấm vào
mùa đông

Thông số kỹ thuật Kính Low E Ôn Đới

Hộ số truyền sáng

Độ truyền qua tia UV.

Hệ số hấp thụ nhiệt mặt trời SHGC

Độ truyền năng lượng mặt trời

Hệ số truyền nhiệt U-value
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phối kính trắng, giúp cho kính có thể cản được 65% năng lượng từ mặt trời, đồng thời có thể cản đến 99% 
tia UV truyền vào trong nhà, giúp không gian bên trong mát mẻ hơn, tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điều 
hoà không khí.

Thông số kỹ thuật Kính Solar Control

Hộ số truyền sáng
Độ truyền qua tia UV.
Hệ số hấp thụ nhiệt mặt trời SHGC
Độ truyền năng lượng mặt trời
Hệ số truyền nhiệt U-value

: ≥ 41%
: ≤ 22%
: ≤ 0.36
: ≤ 27%
: ≤ 1.9W/m2.K

Kính solar control

Nhiệt độ bên trong

Kính trắng

Mát vào
mùa hè

Kính Low E Nhiệt Đới

Nhiệt độ bên trong

Mát vào
mùa hè

Ấm vào
mùa đông

Thông số kỹ thuật Kính Low E Ôn Đới

Hộ số truyền sáng

Độ truyền qua tia UV.

Hệ số hấp thụ nhiệt mặt trời SHGC

Độ truyền năng lượng mặt trời

Hệ số truyền nhiệt U-value

11 12



KÍNH SOLAR CONTROL KÍCH THƯỚC CHỦNG LOẠI KÍNH

Kính Solar Control giúp giảm chi phí điện cho hệ 
thống làm mát không khí trong phòng đến 57%, 
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo 
vệ sức khỏe người sử dụng.

#1 #2 #3 #4

Bức xạ mặt trời
300nm - 25nm

Hấp thụ bức xạ = nhiệt có bước sóng 
30nm - 2500nm -> 5μm - 50μm

Phản xạ từ
tâm kính đầu tiền 

Nhiệt truyền ra bên ngoài

Phản xạ từ
tâm kính thứ hai

Nhiệt truyền
vào bên trong

Te
Bức xạ trực tiếp

qi

g = T  + qe i

KÍCH THƯỚC
CHỦNG LOẠI KÍNH09

Kính Low E
Chiều dày : từ 3mm đến 12mm
Kích thước phổ biến :3353mmx2438mm và 2550mmx3660mm
Màu : trung tính, xanh biển

Kích thước khổ kính lớn nhất có thể sản xuất :
2559mmx6000mm

Chiều dày : từ 3mm đến 12mm
Kích thước phổ biến :3353mmx2438mm và 2550mmx3660mm
Màu : xanh lá , xanh biển , trung tính , vàng và lục lam 

Kính hộp

Kính hộp Kính dán Kính đơn

Kính Solar Control

13 14

Các khổ kính phi tiêu chuẩn theo đơn đặt hàng
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT10
Các chỉ tiêu quang học và bức xạ - Luminous and Solar Characteristics

Single Glazing – kính đơn lớp (Kính Solar control Tempered #2)
4
5
6
8

10
12
4
5
6
8

10
12
4
5
6
8

10
12
4
5
6
8

10
12
4
5
6
8

10
12

58
57
57
56
56
55
57
56
56
55
55
54
47
47
46
45
45
44
48
47
47
46
46
45
46
46
46
45
45
45

39
38
37
36
35
34
46
45
44
43
42
41
29
28
26
25
24
23
34
33
31
29
28
27
32
31
29
28
27
26

41
41
40
40
39
39
46
46
45
44
43
43
37
37
35
34
34
33
34
34
33
32
31
30
32
32
31
31
30
30

7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5

23
22
22
21
21
20
14
13
13
12
12
12
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

13
13
13
12
12
12
9
9
9
9
8
8
4
4
4
5
5
5
8
8
8
8
8
8

9
8
8
8
7
7
5
5
5
5
5
5

13
12
12
11
11
10
12
12
11
11
10
10
7
7
7
7
7
7

3.99
3.97
3.96
3.95
3.94
3.93
4.58
4.56
4.50
4.49
4.48
4.47
4.14
4.11
4.08
4.05
3.98
3.95
3.92
3.90
3.88
3.86
3.84
3.82
3.91
3.88
3.86
3.83
3.80
3.78

0.54
0.54
0.54
0.53
0.53
0.53
0.58
0.58
0.58
0.57
0.57
0.57
0.50
0.50
0.48
0.48
0.48
0.47
0.47
0.47
0.46
0.46
0.46
0.45
0.47
0.47
0.46
0.46
0.46
0.45

0.62
0.62
0.62
0.61
0.61
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0.67
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0.57
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0.56
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0.56
0.54
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0.53
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0.53
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29
30
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33
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29
30
31
33
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36
29
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31
33
35
36
29
30
31
33
35
36

Solar Control Blue 
T55

Xanh biển

Solar Control Neutral 
T55

Trung tính

Solar Control Green 
T45

Xanh lá

Solar Control Blue 
T45

Xanh biển

Solar Control Neutral 
T45

Trung tính

Type Of Glass Thickness
(mm)

Transmittance Reflectance
U_Value
(W/m2.K) SHGC SC STC

Visible 
Tv (%)

UV
Tuv (%)

Solar
Te (%)

Visible

Out (%) In (%)
Solar Energy

Pe (%)

TECHNICAL CHARACTERISTIC OF ENERGY SAVING GLASS

5+9+5
6+12+6
8+12+8
5+9+5

6+12+6
8+12+8
5+9+5

6+12+6
8+12+8
5+9+5

6+12+6
8+12+8
5+9+5

6+12+6
8+12+8
5+9+5

6+12+6
8+12+8
5+9+5

6+12+6
8+12+8

Double Glazing – kính hộp (Kính Solar control Tempered #2 + Khí Argon 90% + Kính trắng 
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43
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37
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26
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32
29
29
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29
26
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26
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26
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9
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10
25
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16
15
14
8
8
8
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21
21
19
19
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14
14
14
19
19
19
16
15
15
12
12
12
15
15
15
13
13
13
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13
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10
10
9
9
9

13
13
13
13
12
12
8
8
8

13
13
13
17
17
17

2.39
2.24
2.22
2.41
2.26
2.24
2.46
2.28
2.26
2.36
2.22
2.21
2.34
2.20
2.18
2.35
2.19
2.17
2.43
2.28
2.26

0.45
0.44
0.43
0.45
0.44
0.43
0.41
0.39
0.38
0.38
0.37
0.36
0.38
0.37
0.36
0.37
0.36
0.35
0.36
0.35
0.34

0.51
0.50
0.49
0.51
0.50
0.49
0.47
0.45
0.44
0.44
0.43
0.42
0.44
0.43
0.42
0.43
0.41
0.40
0.41
0.40
0.39

31
34
35
31
34
35
31
34
35
31
34
35
31
34
35
31
34
35
31
34
35

Solar Control Blue 
T55

Xanh biển

Solar Control Cyan 
T45

Lục Lam

Solar Control Gold 
T40
Vàng

Solar Control Blue 
T55

Xanh biển

Solar Control Neutral 
T55

Trung tính

Solar Control Green 
T45

Xanh lá

Solar Control Blue 
T45

Xanh biển

Solar Control Neutral 
T45

Trung tính

Solar Control Neutral 
T55

Trung tính

Solar Control Green 
T45

Xanh lá

Solar Control Blue 
T45

Xanh biển

Solar Control Neutral 
T45

Trung tính

Solar Control Cyan 
T45

Lục Lam

Solar Control Gold 
T40
Vàng

Type Of Glass Thickness
(mm)

Transmittance Reflectance
U_Value
(W/m2.K) SHGC SC STC

Visible 
Tv (%)

UV
Tuv (%)

Solar
Te (%)

Visible

Out (%) In (%)
Solar Energy

Pe (%)

4
5
6
8

10
12
4
5
6
8

10
12

46
45
45
44
44
43
41
40
40
40
39
39

30
29
28
27
26
25
26
25
24
23
22
21

33
33
32
32
31
31
31
31
30
30
29
29

19
19
19
19
19
19
17
17
17
17
17
17

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16

3.85
3.84
3.83
3.81
3.79
3.78
4.07
4.06
4.05
4.03
4.01
3.99

0.47
0.46
0.46
0.46
0.45
0.45
0.45
0.44
0.44
0.43
0.43
0.42

0.54
0.53
0.53
0.53
0.52
0.52
0.52
0.51
0.51
0.49
0.49
0.48

29
30
31
33
35
36
29
30
31
33
35
36

52
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51
51
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50
43
42
41
43
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41
42
42
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30
28
27
30
28
27
23
21
20
26
23
22
26
22
21

36
35
34
37
36
35
32
29
29
29
28
27
29
26
26

10
9
9

11
10
10
25
24
23
16
15
14
8
8
8

14
14
14
19
19
19
16
15
15
12
12
12
15
15
15

10
10
10
9
9
9

13
13
13
13
12
12
8
8
8

2.39
2.24
2.22
2.41
2.26
2.24
2.46
2.28
2.26
2.36
2.22
2.21
2.34
2.20
2.18

0.45
0.44
0.43
0.45
0.44
0.43
0.41
0.39
0.38
0.38
0.37
0.36
0.38
0.37
0.36

0.51
0.50
0.49
0.51
0.50
0.49
0.47
0.45
0.44
0.44
0.43
0.42
0.44
0.43
0.42

31
34
35
31
34
35
31
34
35
31
34
35
31
34
35

Single Glazing – kính đơn lớp (Kính Solar control Tempered #2)

5+9+5
6+12+6
8+12+8
5+9+5

6+12+6
8+12+8
5+9+5

6+12+6
8+12+8
5+9+5

6+12+6
8+12+8
5+9+5

6+12+6
8+12+8

Double Glazing – kính hộp (Kính Solar control Tempered #2 + Khí Argon 90% + Kính trắng VIFG Tempered)
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT10
Các chỉ tiêu quang học và bức xạ - Luminous and Solar Characteristics
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Type of glass
Loại kính

Characteristic
Chỉ tiêu kỹ thuật

Các chỉ tiêu khác - Other characteristics

Test method

Double glazing, coating in #2

Phương pháp thử

Kính đơn lớp hoặc kính hộp, 
mặt phủ ở mặt số 2
Single or double glazing, 
coating in #2

Kính hộp, mặt phủ ở mặt số 2

Utilisation
Sử dụng

Low-E

Condensation resistance
1. Độ bền chống ngưng tụ

Acid resistance
2. Độ bền chịu axit

Abrasion resistance
3. Độ bên chịu mài mòn

Neutral salt spray resistance
4. Độ bên phun muối trung tính

Solar radiation resistance
1. Độ bền chịu bức xạ mặt trời

EN 1096-2

EN 1096-3

Solar Control

CÔNG TRÌNH 
SỬ DỤNG KÍNH 
TIẾT KIỆM 
NĂNG LƯỢNG 
VIGLACERA

11

ECO GREEN SÀI GÒN
Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận Tây, Q.7, Tp.HCM 

Chủng loại kính: Kính hộp Solar Control T45 xám 24mm (6+12+6) và kính dán ( Khối đế)

Địa chỉ: Nguyễn Cơ Thạch, Tp.Nha 
Trang, Khánh Hoà

Chủng loại kính: Kính đơn, dán, hộp 
Solar Control T45 8mm xám

SWISSTOUCHES LA LUNA
RESORT NHA TRANG
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Địa chỉ: 256-258 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10 
Chủng loại kính: Kính đơn Solar Control 10mm xanh biển.

Địa chỉ: 699 Lạc Long Quân, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Chủng loại kính: Kính hộp Solar Control T45 24 mm (6 + 12 + 6) xám

CĂN HỘ CAO CẤP XI GRAND COURT CĂN HỘ CAO CẤP PENT STUDIO

Địa chỉ: Phố chùa Láng Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T40 24mm (6+12+6) xám

Địa chỉ: 112 Hoàng Quốc Việt, Q. Bắc Từ Liêm Hà Nội 
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T40 24mm (6+12+6) xanh biển

TÒA NHÀ HATECO TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

KHÁCH SẠN NOVOTEL

ONE HUB SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 2 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội 
Chủng loại kính: Kính đơn Solar Control T458mm xanh biển

Địa chỉ: Số 3 Võ Văn Kiệt, P.Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
Chủng loại kính: Kính đơn Solar Control 10mm xám

KHÁCH SẠN STELLA MARIS BEACH

Địa chỉ: Khu Công Nghệ Cao Tp.HCM, Phường Tân Phú, Quận 9
Chủng loại kính: Kính dán Solar Control 10 mm xám

Địa chỉ: 82 Trần Phú, TP Vũng tàu
Chủng loại kính: Kính dán Solar Control T45 13.52mm (6+1.52+6) xám

KHÁCH SẠN OYSTER GÀNH HÀO 
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Địa chỉ: Đường số 6, Khu Hành Chính, Tân Thành, Mộc Hóa, Long An
Chủng loại kính: Kính dán Solar Control T45 10.38 mm (5+0.38+5) xám

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN MỘC HÓA

Địa chỉ: Hà Huy Tập, xã Liêm Tuyền, Tp.Phủ Lý, Hà Nam
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T70 6mm xám

BỆNH VIỆN BẠCH MAI CƠ SỞ 2

Địa chỉ: 43 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP.HCM
Chủng loại kính: Kính đơn Solar Control T45 10mm xanh lá

TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC- CN NGUYỄN THÔNG

Địa chỉ: Đường D1 Khu Công Nghệ Cao, P.Tân Phú, Q.9, TP.HCM
Chủng loại kính: Kính đơn Solar Control T45 10mm xám

FPT SOFTWARE HỒ CHÍ MINH
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Địa chỉ: 786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Q. Gò Vấp, Tp.HCM 
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T70 24mm (6+12+6) xám

BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Địa chỉ: 80/68 Dương Quảng Hàm, P. 5, Q. Gò Vấp, TP.HCM. 
Chủng loại kính: Kính đơn Solar Control T45 10mm xám

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG -CƠ SỞ 3

Địa chỉ: Số 2, Đường Hùng Vương, P.5, Tp.Cà Mau 
Chủng loại kính: Kính dán Solar Control T45 13.52mm (6+1.52+6) xám

TRỤ SỞ UBND TỈNH CÀ MAU

Địa chỉ: Nguyễn Văn Huyên, Xuân La, Cầu Giấy, Hà Nội 
Chủng loại Kính: Kính đơn Solar Control T45 8mm xanh biển

CHUNG CƯ C51 BỘ CÔNG AN

CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG KÍNH TIẾT KIỆM NĂM LƯỢNG VIGACERACÔNG TRÌNH SỬ DỤNG KÍNH TIẾT KIỆM NĂM LƯỢNG VIGACERA23 24
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Địa chỉ: Khu Kinh tế mở Chu Lai, Xã tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T70 24mm (6+12+6) xám

NHÀ ĐIỀU HÀNH THACO TRƯỜNG HẢI

Địa chỉ: LÔ A9, Khu đô thị mới -Thuộc Khu Liên Hợp CN DV ĐT, Bình Dương 
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T40 24mm (6+12+6) xanh biển

TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BECAMEX

Địa chỉ: Hà Huy Tập, xã Liêm Tuyền, Tp.Phủ Lý, Hà Nam 
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T70 24mm (6+12+6) xám

BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q.Tân Bình
Chủng loại kính: Kính hộp Solar Control T45 24mm (6+12+6) xanh biển

TRỤ SỞ CÔNG TY TÂY NAM – TTC GROUP 

CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG KÍNH TIẾT KIỆM NĂM LƯỢNG VIGACERACÔNG TRÌNH SỬ DỤNG KÍNH TIẾT KIỆM NĂM LƯỢNG VIGACERA25 26
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Địa chỉ: Ngã Tư Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng
Chủng loại kính: Kính Solar Control T45 10mm xanh lá

ÒA NHÀ DITP TOWER

Địa chỉ: 152 Điện biên phủ, P. 25, Bình thạnh ,Tp.HCM 
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T30-T40 24mm (6+12+6) xám

Địa chỉ: 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa kao, Quận 1, Tp.HCM
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T70 24mm (6+12+6)

CAO ỐC VP ĐIỆN BIỆN PHỦ KHÁCH SẠN WINK

Địa chỉ: Phường Định Hoà, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 
Chủng loại kính: Kính dán Solar Control 13.52mm (6+1.52+6) 
xanh biển

Địa chỉ: Đường Thanh Niên, P.Hải Tân, TP.Hải Dương 
Chủng loại kính: Kính đơn Solar Control T45 10mm xanh biển)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM VĂN HÓA XỨ ĐÔNG 
TP HẢI DƯƠNG 
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Giải thưởng

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG VÀNG
Vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2022

Sản phẩm
KÍNH LOW-E, KÍNH SOLAR CONTROL,

GƯƠNG CAO CẤP

Danh Sách Các Nhà Gia Công Kính Tiêu Biểu

MIỀN BẮC

MIỀN TRUNG

Tên khách hàngKhu vực Địa chỉ

CÔNG TY CP SKYGLASS
Lô CN5 và lô CN6 cụm CN Nguyên Giáp, Xã 
Nguyên Giáp, Huyện Tứ Kỳ, T Hải Dương

CÔNG TY CP KÍNH AN TOÀN VIỆT NHẬT Km 29+500 Quốc Lộ 5A, Cầu Lường, Phường Bạch 
Sam, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY CPĐTSX&TM HỒNG PHÚC
Hưng Yên

Hải Dương

Hà Nội

Bắc Ninh

Nghệ An

Thôn Đại Hạnh, Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, 
Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SXTM HẢI LONG

CÔNG TY CP EUROWINDOW

CÔNG TY CP ĐT XÂY DỰNG VÀ KÍNH

KCN Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

Nhà máy 1, lô 15, khu cn Quang Minh, Mê Linh, 
Hà Nội

Lô 12 Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn 
Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV LẮP DỰNG KÍNH 
VIGLACERA

CÔNG TY CP QUANG QUANG ĐẠT

Phường Vũ Ninh, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh

KCN Quế Võ, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH BẮC THÀNH VINH KCN Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An

Tên khách hàngKhu vực Địa chỉ

ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG MINH

CÔNG TY TNHH KHANG THỊNH

CÔNG TY TNHH THUẦN VIỆT

CÔNG TY CPĐT SUNGLASS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
QUANG TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN TRUNG KÍNH

QUẢNG NAM

QUẢNG NGÃI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐẠI DƯƠNG KÍNH

CÔNG TY TNHH EUROGLASS MIỀN TRUNG

ĐẮC LẮK CÔNG TY TNHH KÍNH NHÔM INOX 
ANH TUẤN

LÂM ĐỒNG

CÔNG TY TNHH KÍNH HOÀNG HƯNG

CÔNG TY TNHH TMDVSX HOÀNG KẾ VINH

CÔNG TY TNHH TIẾN LỘC PHẠM

BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY TNHH KÍNH VĨNH KHANG

CÔNG TY TNHH SX&TM NHÔM KÍNH 
MINH ĐỨC

27/27 Nguyễn Thành Hãn,P.Hòa Thuận Tây,Q.Hải 
Châu,TP.Đà Nẵng

14 An Xuân, P. An Khê, Q. Thanh Khe, Tp.Đà Nẵng

141/14 Phạm Tứ, P.Khuê Trung, Q.Cẩm 
Lệ,Tp.Đà Nẵng

Đường số 11,KCN Hòa Cầm,P.Hòa Thọ Tây,Q.Cẩm 
Lệ,Tp.Đà Nẵng

C52-C54KDC Nam Cầu Cẩm Lệ, P.Hòa 
Xuân,Q.Cẩm Lệ,Tp.Đà Nẵng

K51 Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc,Q.Liên Chiểu, TP 
Đà Nẵng

Cụm Cn Tân An,Duy Trung,Duy Xuyên,Quãng Nam

Lô CN- 04 KCN Tịnh Phong, Quảng Ngãi

01 Hồ Xuân Hương, P. Tân Tiến, Tp. Buôn Mê Thuột, 
Đắk Lắk

Lô BI-12 Khu CN Phú Hội, xã Phú Hội, H.Đức Trọng, 
T.Lâm Đồng

457 B Trần Phú, phường Lộc Sơn, Tp Bảo Lộc, 
T Lâm Đồng

1343 Đường Trần Phú, Xã Lộc Châu, Tp Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

72 Lê Hồng Phong, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, 
Bình Định

Lô C2-C3, Cụm CN Nhơn Bình, Qui Nhơn, 
Bình Định
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Giải thưởng

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG VÀNG
Vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2022

Sản phẩm
KÍNH LOW-E, KÍNH SOLAR CONTROL,

GƯƠNG CAO CẤP

Danh Sách Các Nhà Gia Công Kính Tiêu Biểu

MIỀN BẮC

MIỀN TRUNG

Tên khách hàngKhu vực Địa chỉ

CÔNG TY CP SKYGLASS
Lô CN5 và lô CN6 cụm CN Nguyên Giáp, Xã 
Nguyên Giáp, Huyện Tứ Kỳ, T Hải Dương

CÔNG TY CP KÍNH AN TOÀN VIỆT NHẬT Km 29+500 Quốc Lộ 5A, Cầu Lường, Phường Bạch 
Sam, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY CPĐTSX&TM HỒNG PHÚC
Hưng Yên

Hải Dương

Hà Nội

Bắc Ninh

Nghệ An

Thôn Đại Hạnh, Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, 
Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SXTM HẢI LONG

CÔNG TY CP EUROWINDOW

CÔNG TY CP ĐT XÂY DỰNG VÀ KÍNH

KCN Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

Nhà máy 1, lô 15, khu cn Quang Minh, Mê Linh, 
Hà Nội

Lô 12 Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn 
Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV LẮP DỰNG KÍNH 
VIGLACERA

CÔNG TY CP QUANG QUANG ĐẠT

Phường Vũ Ninh, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh

KCN Quế Võ, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH BẮC THÀNH VINH KCN Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An

Tên khách hàngKhu vực Địa chỉ
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Tên khách hàngKhu vực Địa chỉ

MIỀN NAM

Tên khách hàngKhu vực Địa chỉ

PHÚ YÊN
CÔNG TY TNHH KIM LINH

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MINH LIÊN

KHÁNH HÒA
CÔNG TY TNHH THANH CHI

CÔNG TY TNHH TMSX CÔNG THÀNH

BÌNH THUẬN CÔNG TY TNHH SXTM NHÔM KÍNH 
THANH BÌNH

CÔNG TY CP SXTMDV KÍNH TRUNG VIỆT

CÔNG TY TNHH SXTMDV SONG VIỆT

CÔNG TY TNHH SX TMDV AN ĐẠI HƯNG

CÔNG TYTNHH SXTMDV ĐẠI QUANG VINH

CÔNG TY CP CN KÍNH LIÊN CHÂU LỤC

CÔNG TY TNHH ĐT VÀ TMVLXD HẢI NAM

CÔNG TY TNHH MTV TM SX HOÀNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH CAO 
TRUNG NGHĨA

CÔNG TY TNHH SXTMDV KÍNH TÂN BÌNH

CÔNG TY TNHH TMXD THÀNH KÝ

CÔNG TY TNHH SXTMDV NHÔM KÍNH 
CƯỜNG LONG

CÔNG TY TNHH SXTM PHÚ VẠN LỘC

CÔNG CP KÍNH VINACAM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KÍNH 
TÂN HOÀNG LONG

CÔNG TY CP EURO WINDOW- BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CP CN KÍNH TASON

CÔNG TY CPSX&TM AUSTDOOR MIỀN NAM

CÔNG TY CP HÙNG VINH

THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

LONG AN

BÌNH DƯƠNG

ĐỒNG NAI

VŨNG TÀU

91B Lê Lợi, P3, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

54 Nguễn Trãi, P4,TP.Tuy Hòa, Phú Yên

253A Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa.

Lô A8, Cụm CN Đắc Lộc, Xã Vĩnh Phương, 
Tp.Nha Trang, Khánh Hòa

137 đường 19/4, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, 
Bình Thuận 

270b,Đường Hồ Văn Tăng, Tổ 1, ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú 
Trung,Củ Chi.Tp Hcm

446 Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, Tp Hcm

336 Võ Văn KiệT, P Cô Giang, Quận 1, Hcm 

896 QuốC Lộ 1A , Kp7, P Bình Trị Đông, Q Bình Tân, 
Tp Hồ Chí Minh.

10/4A Phan Văn Hớn, P Tân ThớI Nhất, Q 12, Tp Hcm

Số 4, QL1A,P.Bình Hưng Hòa.Q.Bình Tân,Tp Hcm

Số 160 Quốc Lộ 1K, KP 1, P Linh Xuân, TP Thủ Đức, 
TP HCM

120A,120B Đường B,Khu CN Thái Hòa,Ấp Tân Hòa,Xã 
Đức Lập Hạ,H.Đức Hòa, Long An

Ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, 
Tỉnh Long An

Kcn Tân đô, Lô D3, đường số 2, Huyện Đức Hoà, 
Long An

111/39/6 Tây Lăng, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, 
Tp.Hcm

Đường số 1, LK4-LK5, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh 
Bắc,H.Đức Hòa,Long An

Số 283, QL 62, Kp Xuân Hòa 1, P6, Tp. Tân An, 
Tỉnh Long An

Khu 7, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương

14/2 tổ 1, Kp Khánh Lộc, P. Khánh bình, Tx Tân 
Uyên, Bình Dương

Thửa đất số 831, tờ bản đồ số 08-3, P Định Hòa, 
TP Thủ Dầu Một, T Bình Dương

Ấp Ông Hường, Xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu, Biên Hòa, 
Đồng Nai

Đường số 3,KCN Nhơn Trạch 1,Xã Phước Thiện, 
H Nhơn Trạch, Đồng Nai

79 Lê Hồng Phong, P. 7, Tp. Vũng Tàu

Tên khách hàngKhu vực Địa chỉ

CẦN THƠ CÔNG TY TNHH SXTMDV KÍNH THÀNH ĐẠT

ĐỒNG THÁP DNTH LỘC NHÀN

AN GIANG
CÔNG TY TNHH TMSXDV HÙNG LỰC

CÔNG TY TNHH MTV SXTM HIẾU MỸ

KIÊN GIANG

CÔNG TY TNHH TÂM LỘC PHÚ

CÔNG TY TNHH MTV TÚ LINH RẠCH GÍA

SÓC TRĂNG CÔNG TY TNHH HƯỚNG DƯƠNG GLASS

Đường Trục Chính, KCN Trà Nóc, Bình Thủy, Tp Cần Thơ 

238, Đường 30/4,P1,TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ấp Long Định, Long Điền, H. Chợ Mới, An Giang

205 Phan Bội Châu, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, 
An Giang

348 Đường Quang Trung, P.Vĩnh Quang, Tp. Rạch 
Gía, Tỉnh Kiên Giang

86/39B Đinh Công Tráng, P Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, 
Kiên Giang  

Số 417 Mạc Đĩnh Chi, Khóm 4, P4, Tp.Sóc trăng
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Tên khách hàngKhu vực Địa chỉ
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Tên viết tắt / Abbreviation: VIFG

Tên giao dịch Tiếng Việt / Company name in Vietnamese:
CÔNG TY KÍNH NỔI VIGLACERA

Tên giao dịch Tiếng Anh / Company name in English:
VIGLACERA FLOAT GLASS COMPANY

Địa chỉ / Address:
Khu sản xuất Tân Đông hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, 
Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Tan Dong Hiep production zone, Tan Dong Hiep Ward, Di 
An City, Binh Duong Province

info@vifg.com.vn  www.vifg.com.vn (+84) 0274 3740902  (+84) 0274 3740901


